
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG TH HỨA TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ái Nghĩa, ngày tháng năm 2021

DANH MỤC SGK MÔN TIẾNG ANH LỚP 2
TRƯỜNG CHỌN SỬ DỤNG

(Trong danh mục sách giáo khoa đã được UBND tỉnh phê duyệt)

T
T Tên sách Tác giả NXB

Lựa chọn sử
dụng (Đánh
dấu X vào  ô
tương ứng)

Số học
sinh lớp 2
năm học

2021-2022
Có Không

1

Tiếng Anh 2

Hoàng Văn Vân (Tổng
Chủ biên), Lương Quỳnh
Trang (Chủ biên),
Nguyễn Thị Lan Anh, Đỗ
Thị Ngọc Hiền, Nguyễn
Bích Thủy, Nguyễn
Quốc Tuấn.

NXB
Giáo

dục VN
X

158

2

Tiếng Anh
2  (I-learn

Smart Start)

Nguyễn Thị Ngọc Quyên
(Chủ biên), Đặng Đỗ
Thiên Thanh, Lê Thị
Tuyết Minh, Huỳnh
Tuyết Mai, Nguyễn
Dương Hoài Thương.

NXB
Đại học

Sư
phạm
TP

HCM

X

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Văn Mua



Phụ lục
DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 1, LỚP 2, LỚP 6 SỬ

DỤNG TRONG CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG TRÊN ĐỊA
BÀN TỈNH QUẢNG NAM TỪ NĂM HỌC 2021-2022

(Kèm theo Quyết định số 1069/QĐ-UBND ngày /4/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam)

1. Lớp 1
TT Tên sách Tên tác giả Nhà xuất bản

1 Tiếng Việt 1 Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên),
Lê Thị Lan Anh, Nguyễn Thị Ngân Hoa,  Vũ Thị
Thanh Hương, Vũ Thị Lan, Vũ Kim  Bảng, Trịnh
Cẩm Lan, Chu Thị Phương, Trần Kim Phượng,
Đặng Thị Hảo Tâm.

NXB Giáo dục
Việt Nam

2 Toán 1 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh
(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn
Minh Hải, Bùi Bá Mạnh.

NXB Giáo dục
Việt Nam

3 Đạo đức 1 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành
Nam (Chủ biên), Lê Thị Tuyết Mai,  Lục Thị Nga.

NXB Giáo dục
Việt Nam

4 Tự nhiên
và  Xã hội

1

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thấn
(Chủ biên), Đào Thị Hồng, Phương Hà  Lan, Hoàng
Quý Tỉnh.

NXB Giáo dục
Việt Nam

5 Giáo dục
thể chất 1

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Lê Anh  Thơ
(Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng, Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị
Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm Mai Phương.

NXB Giáo dục
Việt Nam

6 Âm nhạc 1 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên kiêm Chủ
biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai,
Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh Vân.

NXB Giáo dục
Việt Nam

7 Mĩ thuật 1 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển (Chủ
biên), Phạm Duy Anh.

NXB Giáo dục
Việt Nam

8 Hoạt động
trải

nghiệm 1

Bùi Sĩ Tụng (Tổng chủ biên) Nguyễn Thanh  Bình
(Chủ biên), Vũ Thị Lan Anh, Lê Thị Luận, Trần Thị
Thu

NXB Giáo dục
Việt Nam

9 Tiếng Anh
1  (I-learn

Smart Start)

Nguyễn Thị Ngọc Quyên (Chủ biên), Đặng Đỗ
Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết Minh, Huỳnh Tuyết
Mai, Nguyễn Dương Hoài Thương, Nguyễn Thị
Uyên Sa, Nguyễn Hoàng Thiên Ý.

NXB Đại học
Sư phạm TP

HCM

2



2. Lớp 2
TT Tên sách Tên tác giả Nhà xuất bản

1 Tiếng Việt 2 Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Bùi Mạnh Hùng-Trần Thị
Hiền Lương (đồng Chủ biên),  Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng
Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan,
Nguyễn Thị Ngọc Minh, Chu Thị Phương, Trần Kim Phượng,
Đặng Thị Hảo Tâm.

NXB Giáo dục
Việt Nam

2 Toán 2 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh  (Chủ biên),
Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoang Quế
Hường, Bùi Bá  Mạnh.

NXB Giáo dục
Việt Nam

3 Đạo đức 2 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam (Chủ
biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung, Lê Thị
Tuyết Mai.

NXB Giáo dục
Việt Nam

4 Tự nhiên và
Xã hội 2

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thấn (Chủ
biên), Đào Thị Hồng, Phương Hà  Lan, Phạm Việt Quỳnh,
Hoàng Quý Tỉnh.

NXB Giáo dục
Việt Nam

5 Giáo dục
thể chất 2

Nguyễn Duy Quyết, Hồ Đắc Sơn (đồng Tổng Chủ biên), Lê
Anh Thơ (Chủ biên), Nguyễn Thị Hà, Đỗ Mạnh Hưng, Vũ
Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Nguyễn Thành
Trung,
Nguyễn Duy Tuyến, Phạm Mai Vương.

NXB Giáo dục
Việt Nam

6 Âm nhạc 2 Hoàng Long, Đỗ Thị Minh Chính (đồng Tổng Chủ biên kiêm
Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh  Bình, Mai Linh Chi, Nguyễn
Thị Phương Mai,  Nguyễn Thị Nga, Đặng Khánh Nhật, Trần
Thị Kim Thăng, Nguyễn Thị Thanh Vân.

NXB Giáo dục
Việt Nam

7 Mĩ thuật 2 Đoàn Thị Mỹ Hương, Đinh Gia Lê (đồng Tổng Chủ biên),
Trần Thị Biển (Chủ biên), Phạm Duy  Anh, Bạch Ngọc Diệp,
Trần Thị Thu Trang, Bùi  Quang Tuấn.

NXB Giáo dục
Việt Nam

8 Hoạt động
trải

nghiệm 2

Lưu Thu Thủy, Bùi Sĩ Tụng (đồng Tổng chủ biên); Nguyễn
Thụy Anh, Nguyễn Thanh Bình  (đồng Chủ biên), Vũ Thị
Lan Anh, Nguyễn Thị Thanh Bình, Bụi Thị Hương Liên, Lê
Thị Luận, Trần Thị Tố Oanh, Trần Thị Thu.

NXB Giáo dục
Việt Nam

9 Tiếng Anh 2
(I-learn

Smart Start)

Nguyễn Thị Ngọc Quyên (Chủ biên), Đặng Đỗ Thiên Thanh,
Lê Thị Tuyết Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn Dương Hoài
Thương.

NXB Đại học
Sư phạm TP

HCM

* Lưu ý: Đối với môn Tiếng Anh lớp 2: Trường đã chọn 01 đầu sách Tiếng Anh 2  (I-learn
Smart Start) sử dụng.

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Văn Mua



PHÒNG GDĐT ĐẠI LỘC
TRƯỜNG TH HỨA TẠO

Số   12   /QĐ- HT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Ái Nghĩa, ngày 12  tháng 4 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành danh mục sách giáo khoa được sử dụng giảng dạy Lớp 1và Lớp 2

năm học 2021-2022 tại Trường Tiểu học Hứa Tạo

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC HỨA TẠO

Căn cứ Quyết định số 44/1997 /QĐ-GD& ĐT ngày 13 tháng 2 năm 1997 của sở
GD&ĐT Quảng Nam về việc thành lập Trường Tiểu học Hứa Tạo;

Căn cứ Thông tư số 28/2020/TT- BGD&ĐT ngày 4 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng
Bộ GD&ĐT về ban hành Điều lệ trường tiểu học.

Căn cứ Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26/08/2020 của Bộ Giáo dục và Đào
tạo về việc Hướng dẫn lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông;

Căn cứ Quyết định số 1069/2021/QĐ-UBND ngày 19/4/2021 của UBND tỉnh Quảng
nam về việc Phê duyệt Danh mục sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông từ năm
học 2021-2022;

Căn cứ đề xuất của Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa Trường Tiểu học Hứa Tạo
ngày 4/3/2021 và cuộc họp ngày 20/4/2021

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành danh mục sách giáo khoa sử dụng giảng dạy Lớp 1và Lớp 2 từ
năm học 2021-2022 tại Trường Tiểu học Hứa Tạo (có bảng danh mục sách kèm theo).

Điều 2. Danh mục sách giáo khoa sử dụng giảng dạy lớp 1;2 từ năm học 2021-2022
tại Trường Tiểu học Hứa Tạo được niêm yết công khai theo quy định và được thông báo
đến toàn thể giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh.

Điều 3. Tất cả cán bộ quản lý, tổ trưởng chuyên môn, giáo viên và nhân viên Trường
Tiểu học Hứa Tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Phòng GDĐT;
- UBND TTAN;
- BĐD CMHS trường;
- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Văn Mua
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